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1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2”. 
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6.Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiện: 

     Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc áp dụng sáng kiến; giáo viên thường xuyên nghiên cứu tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Các em học sinh có các tài liệu phục vụ cho dạy và học Toán lớp 2.

7.Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2020 - 2021

	HỌ TÊN TÁC GIẢ
Nguyễn Thị Dịu
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




                                          TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

         Trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với sự phát triển về mọi mặt đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo dục nhằm đào tạo ra một lớp người năng động, sáng tạo nhằm đáp ứng cho xã hội nguồn nhân lực phục vụ đắc lực cho các mục tiêu kinh tế của xã hội. Qua các kì Đại hội Đảng toàn quốc, trong các văn kiện Đại hội Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nhấn mạnh rằng: “Cần đổi mới phương pháp giáo dục cho phù hợp với sự phát triển của đất nước, để đào tạo ra những con người năng động sáng tạo có năng lực giải quyết vấn đề”

          Điều quan trọng ở đây là việc đổi mới trong giáo dục Tiểu học phải mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh nhằm thực hiện hai phương diện: Tinh thần và phát triển tư duy vừa sức, phù hợp với tâm lí học sinh tiểu học.  
        Với mong muốn các em học tốt môn Toán, đặc biệt là phàn giải toán có lời văn, tôi trăn trở tìm biện pháp khắc phục và qua giảng dạy thực tế đã đúc kết được một số biện pháp giúp cho việc dạy - học Toán được tốt hơn.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng:

+ Điều kiện áp dụng: 

- Giáo viên phải nắm chắc kiến thức, nội dung chương trình của môn Toán đặc biệt là tìm hiểu kĩ về dạng toán có lời văn, ngôn ngữ phái chuẩn xác, gần gũi với đời sống ngôn ngữ của học sinh. 
- Học sinh phải tích cực học tập và nắm chắc các bước giải toán có lời văn.

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn văn hóa lớp 2

+ Thời gian áp dụng: Sáng kiến được tiến hành nghiên cứu và dạy thực nghiệm năm học 2020- 2021.     

+ Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 2.

3. Nội dung sáng kiến:

3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến :

 Khi tôi chọn và  áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có 

 lời văn cho học sinh lớp 2”. Tôi nhận thấy học sinh có sự tiến bộ rõ rệt.  Đặc biệt hơn tôi thấy tiết học trở nên nhẹ nhàng đối với giáo viên. Học sinh lĩnh hội kiến thức một cách rất thoải mái, hứng thú. Các em luôn chờ đợi một điều gì đó bất ngờ, thú vị từ tiết học  này đến tiết học tiếp theo. 
         - “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2” giúp giáo viên khắc phục được những hạn chế như chưa tiếp cận nhanh với phương pháp, hình thức dạy học mới, chưa linh hoạt trong lựa chọn các phương pháp, ..; rèn cho học sinh kĩ năng giải toán có lời văn đạt kết quả tốt nhât.

3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2” :  Sáng kiến chỉ rõ được một số biện pháp, cách thức, chuẩn bị ứng với nội dung của từng dạng bài của giải toán có lời văn. Các biện pháp thực hiện hiệu quả, khoa học đối với giáo viên và học sinh. Mọi giáo viên đều áp dụng vào trong quá trình giảng dạy môn Toán lớp 2.
3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến:Sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng học tập, giúp học sinh học tập tốt hơn, thích và say mê  học.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 

        Giáo viên lên lớp tự tin hơn, các tiết học diễn ra nhẹ nhàng, hào hứng và hiệu quả;  Sáng kiến đã được áp dụng trực tiếp vào lớp 2B do tôi chủ nhiệm từ học kì 1 năm học 2020 - 2021 và tôi nhận thấy khi áp dụng sáng kiến trên thì kết quả của lớp tôi được nâng cao rõ rệt qua các đợt kiểm tra.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:

1. Giáo viên :- Nhận thức đúng vai trò, vị trí của môn Toán. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu tham khảo, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp về mục tiêu, phương pháp, hình thức dạy học, mạnh dạn đưa ra những vướng mắc trong giảng dạy để đồng nghiệp xem xét, giải quyết. Đặc biệt giáo viên phải có lòng hăng say với nghề, có tính kiên trì bền bỉ.
2. Đối với học sinh:  - Chăm chú nghe giảng. Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp cũng như ở nhà, rèn cho mình một tác phong nhanh nhẹn, năng động
và sáng tạo.
3. Phương tiện, đồ dùng: - Cần có nhiều đồ dùng trực quan, tranh ảnh minh hoạ cho bài dạy để khi cần học sinh có thể quan sát một cách dễ dàng hơn.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Cơ sở lí luận.

   Mục tiêu giáo dục Tiểu học hiện nay là giáo dục một cách toàn diện, hoàn thành và phát triển cho học sinh những tri thức, những kỹ năng sống, phương pháp suy nghĩ, lòng tự tin, sự năng động, linh hoạt cùng với cách ứng xử đúng mức, hợp đạo lý tự nhiên, con người và xã hội. Vì vậy chúng ta phải dạy đủ các môn đã được quy định trong nhà trường Tiểu học. Trong đó Toán là một môn học quan trọng. Môn Toán là môn học chiếm nhiều thời lượng trong chương trình lớp 2. Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

   Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Môn Toán góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng vào thực tiễn.
    Dạy học Toán lớp 2 củng cố và phát triển nội dung của Toán lớp 1. Trong đó, trọng tâm hạt nhân là các nội dung số học trong dạy học Toán ở bậc Tiểu học. Toán lớp 2 tiếp tục bổ sung các kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn Toán giai đoạn lớp 1 và chuẩn bị cho việc dạy và học toán ở các mức độ tiếp theo. Toán lớp 2 góp phần xác nhận và khẳng định tính hợp lý, tính khả thi của những đổi mới trong dạy học. Học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1,2 nặng về tư duy cụ thể. Vì thế, việc học toán của các em phần lớn phải đi qua các bài toán từ đó mới dễ dàng rút ra kết luận, khái niệm và nội dung cơ bản. 
Nội dung của môn Toán gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và có nhiều ứng dụng   trong đời sống. Con người, dù ở đâu, làm việc gì cũng cần đến Toán học

. Toán học còn cần thiết cho các môn học khác và là nền tảng để học tiếp ở bậc học cao hơn.

   Dạy giải toán có lời văn giúp học sinh phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập sáng tạo. Nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý thức vượt khó, làm việc có kế hoạch, có nền nếp và tác phong khoa học, mặc dù thời lượng dành cho giải toán có lời văn chỉ chiếm 9% thời lượng trong chương trình Toán 2.

   Dạy học toán là một trong những con đường hình thành và phát triển trình độ tư duy ở học sinh (phát hiện và tự giải quyết vấn đề, tự nhận xét, tự so sánh phân tích tổng hợp rút ra những quy tắc ở dạng khát quát nhất định…)

   Các bài toán có lời văn ngoài cách được trình bày thành những tiết riêng như "nhiều hơn hoặc ít hơn một số đơn vị", học sinh còn được thực hành xen kẽ các tiết học khác. Vì vậy, giải toán còn góp phần củng cố, khắc sâu cho học sinh về kỹ năng tính toán: cộng, trừ, nhân, chia (số học); củng cố về các đơn vị đo đại lượng, đổi đơn vị đo, thực hành các phép tính trên đơn vị đo (với các bài toán có nội dung hình học).

1. 2 Cơ sở thực tiễn:

    Môn toán cũng như các môn học khác rất coi trọng việc hình thành kiến thức, kĩ năng cho học sinh, giúp học sinh nắm kiến thức, có kĩ năng thực hành, thấy mối quan hệ giữa môn toán và các môn học khác, giữa toán học với thực tế.       
    Ở Trường Tiểu học, việc dạy học môn Toán bên cạnh những thành công còn rất nhiều hạn chế. Học sinh chưa đạt được kết quả như mong muốn. Việc dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo hướng tích cực chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đôi khi cách dẫn dắt, diễn đạt của giáo viên còn lúng túng, khó hiểu đối với học sinh. 
   Học sinh chỉ quen dùng các thuật ngữ thông thường kết hợp với kỹ năng phân tích đề và tóm tắt, chưa quen khi gặp bài toán có cách dùng từ mới vì thế các em còn lúng túng và khó khăn trong việc tìm cách giải. 
Vậy làm thế nào để học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, có khả
năng tính toán và giải bài toán tốt đó là điều tôi trăn trở băn khoăn.Vì vậy tôi đã nghiên cứu, thực nghiệm và đúc rút được một số sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2”.
1.3. Mục đích nghiên cứu:
        - Nghiên cứu SGK - SGV - tài liệu có liên quan đến việc dạy môn Toán để : góp phần giúp giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức quá trình dạy học. Giúp giáo viên tổ chức giờ dạy một cách linh hoạt, học sinh lĩnh hội tri thức một cách chủ động.

       - Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học toán có lời văn ở lớp 2.

   - Phân tích nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học giải toán có lời văn ở lớp trong trường Tiểu học hiện nay.

   - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

1.4  Giới hạn nghiên cứu
        - Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2.
1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu:

  - Tìm hiểu chương trình học toán 2.

  - Điều tra thực trạng giảng dạy của giáo viên, thực trạng học của học sinh (khó khăn, thuận lợi).

  - Chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên.

  - Dạy thực nghiệm để tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học toán có lời văn lớp 2.
1.6. Phương pháp nghiên cứu.      

      - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu, nghiên cứu SGK, sách hướng dẫn, giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sách bồi dưỡng giáo
viên Tiểu học, một số chương trình tập huấn của Vụ tiểu học, Sở GD và ĐT…

- Phương pháp quan sát sư phạm:
+ Thông qua kinh nghiệm giảng dạy thực tế.

+ Thông qua dự giờ thăm lớp trao đổi với đồng nghiệp.

- Phương pháp điều tra nghiên cứu:
   Sử dụng phiếu điều tra khảo sát: Tìm hiểu thực trạng dạy học giải toán có lời văn Toán 2 chương trình Tiểu học.

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
  Dạy thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của việc dạy học phần giải toán có lời văn Toán 2 chương trình Tiểu học.

2. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình
2.1. Vị trí: 

- Trong chương trình Tiểu học, môn Toán có vị trí rất quan trọng. Đây là một trong hai môn học chiếm nhiều thời gian nhất trong toàn bộ chương trình, giúp học sinh tiếp thu kiến thức ở các lớp trên tốt hơn và tạo tiền đề cho việc học tốt môn Toán.
- Môn Toán giáo dục học sinh nhiều mặt như rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận, bồi dưỡng và phát triển những thao tác trí tuệ cần thiết dể nhận biết thế giới hiện thực, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh dự đoán.

2.2. Mục đích: 
     - Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, các đại lượng cơ bản và một số yếu tố hình học, thống kê đơn giản.
       - Hình thành và rèn kỹ năng thực hành tính đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc sống.

       - Bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hóa, khái quát hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và diễn đạt đúng (bằng lời, bằng viết các suy luận đơn giản,…) góp phần rèn luyện phương pháp học tập làm việc khoa học linh hoạt sáng tạo.

      - Ngoài ra môn toán góp phần hình thành và rèn luyện phẩm chất các đạo đức của người lao động trong xã hội hiện đại.

2. 3. Nội dung chương trình và yêu cầu của môn học:
       - Chương trình toán ở tiểu học thống nhất với 4 mạch nội dung:

   
     + Số học.

  
     +  Đại lượng và đo đại lượng. 

   
     + Hình học.

  
     + Giải toán có lời văn.

        - Toán  lớp 2 không có nhiều bài toán khó, phức tạp nhưng nội dung các bài toán phong phú, gần gũi với thực tế xung quanh các em (bài toán thường đặt ra dưới dạng giải quyết 1 tình huống có trong thực tiễn). Yêu cầu trình bày bài giải trong SGK Toán 2 có hoàn chỉnh hơn (có câu lời giải kèm theo phép tính tương ứng và đáp số).

- Nội dung mạch giải toán SGK toán 2 có cấu trúc hợp lí được xen kẽ làm nổi bật các mạch kiến thức khác. Chẳng hạn, học phần phép cộng, trừ (HKI) có “bài toán  về nhiều hơn” hoặc “bài toán về ít hơn” (củng cố ý nghĩa phép tính cộng, trừ); học phần phép nhân, chia (HKII) có bài toán đơn củng cố ý nghĩa phép nhân, phép chia; hay khi học về các đại lượng cơ bản, chu vi các hình có các bài toán liên quan đến phép tính với các đơn vị đã học (dm, km, kg, l...).

3. Thực trạng dạy học của môn Toán ở  Tiểu học

3.1. Đối với giáo viên:
Như chúng ta đã biết, người dẫn dắt, người đưa nhân loại vào con đường tri thức chính là giáo viên. Nguyên nhân quan trọng làm cho chất lượng dạy học chưa tốt phần lớn là do giáo viên chúng ta còn hạn chế trong việc dạy học. Theo tôi thấy, giáo viên còn mắc những hạn chế, khó khăn sau: 
          Trình độ nhận thức, việc tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học chưa thực sự được chú trọng. Giáo viên chưa có thói quen sử dụng từ điển để giải nghĩa chuẩn từ cho học sinh, thường giảng dạy theo cách hiểu chung chung và theo kinh nghiệm của bản thân. Trò chơi cho việc dạy còn quá ít; việc tổ chức các hoạt động cho học sinh trong giờ luyện từ và câu còn hạn chế dẫn đến việc học sinh chưa hứng thú trong giờ học, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

        Có giáo viên chưa khéo léo, chưa nhẹ nhàng trong quá trình giao tiếp với học sinh. Trong quá trình đánh giá, nhiều giáo viên chưa biết đánh giá theo hướng tích cực, khuyến khích, dùng lời lẽ nhận xét quá thẳng thắn làm cho học sinh lần sau không dám thể hiện khi nghĩ mình chưa thực hiện đúng theo yêu cầu của cô.
3.2. Đối với học sinh:
       Các em còn nhỏ, thiếu kiên trì, không chịu đọc kĩ đề, khả năng liên tưởng chưa tốt, vốn từ còn hạn chế, việc hiểu nghĩa từ chưa chính xác. Các em còn thiếu tự tin, không tham gia giao tiếp nhiều với giáo viên nên việc hiểu vấn đề còn mơ hồ.
4. Các biện pháp, cách thức tổ chức dạy học

4.1. Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, phương pháp dạy học của 
môn Toán nói chung, phần giải toán có lời văn nói riêng:
        Để giảng dạy tốt môn toán 2 mỗi giáo viên phải có cái nhìn tổng quát về chương trình toán của bậc Tiểu học nói chung và của lớp 2 nói riêng.
   Đặc biệt, giáo viên cần biết giải toán có lời văn có những dạng nào để từ đó chủ động xây dựng bài giảng trên cơ sở khắc phục những nhược điểm, kế thừa và phát huy những ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống để nâng cao chất lượng dạy học. Hơn nữa, từ việc tìm hiểu các dạng toán sẽ giúp cho giáo viên vận dụng hợp lý các phương pháp dạy học cho từng dạng cụ thể cũng như các hoạt động dạy học có sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động.


- Học về phép cộng, phép trừ (học kỳ I): Có bài toán về" nhiều hơn", " ít hơn"; bài toán đơn củng cố phép cộng, phép trừ.


- Học về phép nhân, phép chia (trong bảng nhân chia 2,3,4,5).


- Học về các đại lượng cơ bản: Có các bài toán liên quan đến phép tính với các đơn vị đo (dm, km, kg, lít…).


- Học về yếu tố hình học: Các bài toán có nội dung hình học.


* Các bài toán đơn.


1. Bài toán giải bằng một phép tính cộng.


2. Bài toán về "nhiều hơn".


3. Bài toán giải bằng một phép tính trừ.


4. Bài toán về "ít hơn".


5. Bài toán giải bằng một phép tính nhân (trong bảng nhân 2,3,4,5).


6. Bài toán giải bằng một phép tính chia (trong bảng chia 2,3,4,5).


7. Các bài toán đơn giản về các đại lượng cơ bản, có nội dung hình học (với các đơn vị đo đã học).

4.2. Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh:
Phụ huynh học sinh đóng vai trò rất lớn trong sự thành bại của quá trình dạy học của giáo viên. Các em học trên lớp, về nhà các em có thể tự học dưới sự kèm cặp, kiểm tra của phụ huynh. Các em có hiểu bài trên lớp hay không thì phụ huynh cũng có thể biết và thông tin lại với giáo viên để giáo viên điều chỉnh lại cách dạy, cách giáo dục của mình. Vì vậy liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh là điều không thể thiếu trong quá trình chủ nhiệm, giảng dạy của mỗi giáo viên. 

4.3. Luôn chuẩn bị chu đáo trước mỗi giờ lên lớp:  

        Đối với học sinh lớp 2, các kiến thức về từ và câu được cung cấp cho các em thông qua hệ thống các bài tập. Với cùng một bài tập, nếu tổ chức dạy học với hình thức thông thường, các em sẽ phải tiếp nhận kiến thức một cách khô khan, cứng nhắc. Với tư duy trực quan, nhiều bài tập trong chương trình đưa ra nhiều hình ảnh để giúp học sinh tìm được từ ngữ tương ứng nhằm giúp học sinh hình thành những biểu tượng cụ thể về nghĩa của từ tôi luôn tìm cách giảng giải bằng các từ ngữ dễ hiểu nhất.

          Thực ra, hoạt động dạy học không chỉ diễn ra trong giờ lên lớp mà đã được tiến hành trước đó, khi giáo viên còn chuẩn bị giờ dạy cần nắm được: Học xong tiết học này học sinh phải đạt được những yêu cầu và kỹ năng gì? Học để làm gì? Nếu người giáo viên không xác định được mục tiêu của bài là gì sẽ không hướng dẫn được học sinh lĩnh hội tri thức cũng như rèn luyện kỹ năng. Nắm vững mục tiêu, nội dung của bài học thì mới có thể chủ động lựa chọn phương pháp dạy học, chủ động tiến hành từng bước lên lớp một cách tuần tự và đạt hiệu quả. Trong việc xác định mục tiêu, nội dung bài học tôi luôn chú ý đến tính vừa sức, tính hợp lý đối với học sinh lớp mình.
4.4. Thực hiện khen, phê hợp lí:  

         Theo tôi, mỗi lời nhận xét của cô có thể là một đòn bẩy giúp em tiến bộ. Vì vậy tôi luôn động viên học sinh kịp thời dù chỉ là một tiến bộ rất nhỏ. Khi học sinh mắc lỗi tôi không phê bình, chê trước mặt cả lớp mà nhỏ nhẹ nhắc riêng đồng thời vạch ra hướng khắc phục cho em đó.
4.5. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với việc giải toán theo các bước tiến hành:
4.5.1. Chuẩn bị cho học sinh giải toán
Bài toán có lời văn nêu các vấn đề thường gặp trong đời sống, các vấn đề đó gắn liền với nội dung (khái niệm, cấu trúc, thuật ngữ) toán học, do vậy giáo viên cần cho học sinh nắm vững khái niệm, thuật ngữ trước khi tổ chức giải toán.

4.5.2. Tổ chức cho học sinh thực hiện theo bốn bước giải toán
*Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán ( Đọc kĩ đề bài, tóm tắt đề bài)
- Thông thường học sinh đọc đề bài dưới dạng lời văn hoàn chỉnh (đôi khi đọc đề toán dạng tóm tắt sơ đồ) để tìm hiểu nội dung đề bài toán.
      - Đọc bài toán (đọc to, đọc nhỏ, đọc thầm, đọc bằng mắt). Khi cho học sinh đọc đề toán nên cho học sinh đọc thầm, đọc bằng mắt để học sinh ghi nhớ một số từ ngữ, thuật ngữ toán học, các số liệu đã cho.
    - Học sinh cần thiết phải đọc kỹ, hiểu rõ đề bài toán cho biết gì, cho biết điều kiện gì, bài toán hỏi cái gì. Khi đọc đề toán học sinh cần hiểu rõ một số từ, thuật ngữ quan trọng chỉ rõ tình huống toán học được diễn tả theo ngôn ngữ thông thường.

Ví dụ:" Bốn con chim bay đi", " Cô giáo thưởng cho em hai chiếc bút"…. Nếu trong bài toán có thuật ngữ như: cao hơn, dài hơn, kém hơn… mà học sinh chưa rõ, giáo viên cần hướng dẫn để học sinh hiểu được nội dung và ý nghĩa của từ đó ở trong bài toán đang làm. Từ đó học sinh có thể "thuật lại" vắn tắt đề bài toán mà không cần đọc nguyên văn đề bài đó.
Ví dụ1: Bài 3 trang 24 - Toán 2

Mận cao 95 cm, Đào cao hơn Mận 3 cm. Hỏi đào cao hơn Mận bao nhiêu cm?

Khi dạy học sinh giải bài toán này, trước hết yêu cầu học sinh đọc thầm bài toán, sau đó 1 học sinh đọc to cả lớp theo dõi, lắng nghe.
	Giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Em hiểu "cao hơn" nghĩa là thế nào?

- Bài toán này thuộc dạng toán nào?
	- Bài toán cho biết: 

        +Mận cao 95 cm.

        +Đào cao hơn Mận 3 cm.

Bài toán hỏi: Đào cao bao nhiêu cm?

- “Cao hơn” được hiểu là "nhiều hơn".

- Bài toán về nhiều hơn.


Như vậy qua đọc và tìm hiểu một số từ ngữ quan trọng, học sinh đã nắm được nội dung của toán, biết cái đã cho và cái phải tìm.
*Bước 2: Tìm hiểu cách giải toán:

- Hoạt động tìm hiểu cách giải toán gắn liền với việc phân tích dữ liệu,  điều kiện và câu hỏi bài toán nhằm xác lập mối quan hệ giữa chúng và tìm được các phép tính số học thích hợp. Hoạt động này thường diễn ra tuần tự như sau:

+ Minh họa bài toán bằng cách tóm tắt đề toán, dùng sơ đồ hoặc dùng mẫu vật, tranh vẽ…
+ Lập kế hoạch giải toán nhằm xác định trình tự giải, thực hiện các phép tính số

học. Có hai hình thức thực hiện:

    - Phân tích từ dưới lên trên: Nghĩa là phân tích đi từ câu hỏi của bài toán dẫn đến các số liệu của đề bài.

- Diễn dịch từ trên xuống dưới: Nghĩa là đi từ số liệu của đề bài mà tuần tự dẫn đến câu hỏi của bài toán đặt ra.
Ví dụ 2: Sau khi cho học sinh tìm hiểu nội dung bài toán 3 trang 24 - Toán 2, giáo viên tổ chức cho học sinh tìm cách giải như sau:
	- Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán (Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh nếu cần)
	- Học sinh có thể tóm tắt bằng lời:

Mận cao: 95 cm

Đào cao hơn Mận: 3 cm

Đào cao: ... cm?

Hoặc có thể tóm tắt bằng sơ đồ:

                                            

Mận

                                              3cm                             
Đào

                            ? cm

	- Giáo viên yêu cầu học sinh : Nhìn vào tóm tắt nêu bài toán theo ngôn ngữ và hiểu biết của em. 
	- Một số học sinh nêu, các em khác lắng nghe nhận xét, bổ sung (nếu cần)

	- Bài toán này thuộc dạng toán gì? Tại sao em biết?
	- Học sinh  đưa ý kiến và đi đến thống nhất:

Bài toán này thuộc dạng "bài toán về nhiều hơn", vì bài toán cho biết số bé (chiều cao của Mận) và phần hơn (Đào cao hơn Mận); yêu cầu tìm số lớn (chiều cao của Đào). 


	- Muốn biết Đào cao bao nhiêu xăng - ti- mét em làm thế nào?
	- Em lấy chiều cao của Mận cộng thêm 3cm (số bé cộng phần hơn).


*Bước 3: Thực hiện cách giải bài toán.
     - Hoạt động bao gồm việc thực hiện các phép tính đã nêu trong kế hoạch giải 
bài toán và trình bày bài giải.
+ Viết câu lời giải.

+ Viết phép tính đã được xác định ở phần 2.

+ Viết đáp số.

   - Tuỳ theo trình độ học sinh, giáo viên cho học sinh thực hiện các phép tính trước ở ngoài vở nháp, sau đó trình bày giải vào vở.
*Bước 4: Kiểm tra cách giải toán. 
   - Việc kiểm tra này nhằm phân tích cách giải đúng hoặc sai. Nếu sai thì xác định sai ở chỗ nào, sai như thế nào để sửa chữa, điều chỉnh lại cho đúng. Việc thực hiện bốn bước này thường thể hiện qua lại giữa các hình thức sau:

  + Thiết lập tương ứng các phép tính giữa các số tìm được trong quá trình giải với các số đã cho.

  + Tạo ra bài toán ngược với bài toán đã cho và giải bài toán ngược đó.

  + Giải bài toán bằng cách khác.

  + Xét tính hợp lý của đáp số.
      Giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán các dạng bài cụ thể ở SGK Toán 2 bằng phương pháp trực quan: yêu cầu học sinh tự tri giác đề toán rồi nêu (viết) tóm tắt, có thể tóm tắt bằng lời hoặc bằng sơ đồ đoạn thẳng.Giáo viên cũng có thể kết hợp với phương pháp vấn đáp gợi mở để giúp học sinh nhận biết mối quan hệ logic giữa các yếu tố bài toán để tìm ra cách giải. Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, giáo viên cần hướng dẫn cụ thể cách vẽ để học sinh hiểu và áp dụng cho các bài toán khác. Cụ thể như sau:

* Với các bài toán đơn giản bằng một phép tính cộng:

Ví dụ 1: Bài 3 (trang 5 - SGK Toán 2).
Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiều xe đạp?


Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề toán.
Giáo viên đưa lệnh: " Hãy gạch một gạch dưới những dữ liệu đề toán đã cho, gạch hai gạch hai gạch dưới câu hỏi của đề toán". Như vậy, tất cả học sinh cũng 
làm việc. Em nào không làm giáo viên nhắc nhở.

    Bước 2:  Tìm cách giải toán.

  Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt (lựa chọn cách tóm tắt) và phân tích giải toán.

Tóm tắt


Buổi sáng bán   :    12 xe đạp


Buổi chiều bán  :     20 xe đạp


Cả hai buổi bán :    … xe đạp?

Phân tích

- Bài toán cho biết gì? (Buổi sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán 20 xe đạp)

- Bài toán hỏi gì? (Tìm số xe đạp bán cả hai buổi).

- Muốn tìm số xe đạp bán cả hai buổi ta làm thế nào? (Lấy số xe đạp bán buổi sáng cộng với số xe đạp bán buổi chiều).

- Số xe đạp bán buổi sáng, số xe đạp bán buổi chiều đã biết chưa? (đã biết).                        Là bao nhiêu? (12 xe đạp, 20 xe đạp).

  Bước 3:  Thực hiện cách giải bài toán.


Cả hai buổi cửa hàng bán được tất cả số xe đạp là:


      12 + 20 = 32 (xe đạp)



          Đáp số: 32 xe đạp

  Bước 4:  Kiểm tra cách giải bài toán.

Muốn thử lại 12+ 20, ta tính xem 20 + 12 có bằng 32 không?

 Ví dụ 2: Bài 4 (trang 15 SGK Toán 2). 
 Trong vườn có 9 cây táo. Mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất

cả bao nhiêu cây táo?


* Tìm cách giải theo các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề toán (Tương tự bài trên)

Bước 2:  Tìm cách giải toán.


Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán và phân tích giải bài toán.
Tóm tắt           Có

:  9 cây táo




Thêm 
:  6 cây táo




Tất cả có
: … cây táo?

 Phân tích


- Bài toán cho biết gì? (Có 9 cây táo, thêm 6 cây)


- Bài toán hỏi gì? (tất cả số cây táo trong vườn).


- Muốn tìm tất cả số cây táo trong vườn ta làm thế nào? (lấy số cây táo có trong vườn cộng với số cây táo trồng thêm).


- Số cây táo có trong vườn, số cây táo trồng thêm đã biết chưa? (đã biết). Là bao nhiêu? (có 9 cây táo, thêm 6 cây táo).

Bước 3: Thực hiện cách giải toán.

                                           Trong vườn có tất cả số cây táo là:

                                                 9 + 6 = 15 (cây táo)
                                                           Đáp số:15 cây táo

Bước 4:  Kiểm tra cách giải toán.

Muốn thử lại 9 + 6, ta tính xem 6 + 9 có bằng 15 không?

 Ví dụ 3:  Bài toán về "nhiều hơn"
    Bài 4 (trang 25, SGK Toán 2): 

    Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

* Tìm cách giải theo các bước sau:

Bước 1:  Tìm hiểu nội dung đề toán (Tương tự bài trên)

Bước 2:  Tìm cách giải bài toán.

a. Yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán và phân tích sơ đồ giải bài toán.


                  











  

                                             ? cm

   Đoạn thẳng thứ nhất chỉ số xăng- ti- mét của đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng thứ 2 chỉ số xăng - ti- mét của đoạn thẳng CD. Để số xăng - ti- mét của đoạn thẳng CD nhiều hơn đoạn thẳng AB 2 cm, ta dùng dấu móc ở phần hơn đoạn thẳng thứ hai và ghi 2 cm. Trên đoạn thẳng thứ hai về dấu móc ghi 10 cm để mô tả độ dài đoạn thẳng AB. Trên đoạn thứ hai vẽ dấu móc ghi dấu chấm hỏi (?), ngụ ý tìm xem số xăng - ti- mét đoạn thẳng CD là bao nhiêu.

Phân tích


- Bài toán cho biết gì? (Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng CD dài hơn 2 cm).


- Bài toán hỏi gì? (Tìm số xăng -ti- mét của đoạn thẳng CD).

- Muốn tìm độ dài đoạn thẳng CD ta làm thế nào? (Lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với 2 cm).

   - Đoạn thẳng AB đã cho dài bao nhiêu xăng- ti- mét? ( 10 cm).

Bước 3:  Thực hiện cách giải bài toán.

Đoạn thẳng CD dài là:

         10 + 2 = 12 (cm)

                     Đáp số: 12 cm

Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán.

   Muốn thử lại 10 + 2 ta tính xem 2 + 10 có bằng 12 không?
* Với các bài toán đơn giản bằng một phép tính trừ:


Ví dụ 1: Bài 3 (trang 45 SGK Toán 2).

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh gái?

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên.

Bước 2: Tìm cách giải toán.

Tóm tắt


Lớp học có      :   35 học sinh


Học sinh trai   :   20 học sinh


Học sinh gái    : …..học sinh?

Phân tích


- Bài toán cho biết gì? (Lớp có 35 học sinh, 20 học sinh trai)


- Bài toán hỏi gì? (tìm số học sinh gái).
   - Muốn tìm số học sinh gái ta làm thế nào? (Lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh trai)

 - Số học sinh cả lớp biết chưa? Là bao nhiêu? (35 học sinh) Số học sinh trai biết chưa? Là bao nhiêu?  (20 học sinh).

Bước 3: Thực hiện cách giải bài toán.



Số học sinh gái của lớp là:



     35 - 20 = 15 ( học sinh)



                  Đáp số: 15 học sinh

Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán.

   Muốn thử lại 35 - 20 = 15. Ta tính xem 15 + 20 có bằng 35 không?

   Ví dụ 2: Bài 4 (trang 51, SGK Toán 2).
   Một cửa hàng có 51 ki-lô-gam táo, đã bán 26 ki-lô-gam táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?


* Tìm cách giải bài toán theo các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên.

Bước 2: Tìm cách giải bài toán.

Tóm tắt

Có          : 51 kg

Bán        : 26 kg

Còn lại  : ….kg?

Phân tích

- Bài toán cho biết gì? (có 51 kg táo, đã bán 26 kg táo).

- Bài toán hỏi gì? (Tìm số ki-lô-gam táo còn lại)

- Muốn tìm số ki-lô-gam táo còn lại ta làm thế nào? (Lấy số ki-lô-gam táo cửa hàng có trừ số ki-lô-gam táo đã bán).

- Số ki-lô-gam táo cửa hàng có và số ki-lô-gam táo đã bán biết chưa? Là bao nhiêu ki-lô-gam? (51 kg và 26 kg)

Bước 3: Thực hiện cách giải bài toán.

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam táo là:

        51 - 26 = 25 (kg)

                     Đáp số: 25 kg

Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán.

   Muốn thử lại 51 - 26 = 25, ta tính xem 25 + 26 có bằng 51 không? 

        Ví dụ 3: Bài toán về ít hơn.


   Mảnh vải màu xanh dài 34 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

* Tìm cách giải bài toán qua các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên.

Bước 2: Tìm cách giải bài toán.






       


                                   











     

                                          ? dm

 Phân tích 
- Bài toán cho biết gì? ( mảnh vải xanh dài 34 dm, mảnh vải tím ngắn hơn mảnh vải xanh 15 dm)

- Bài toán hỏi gì? (Tìm độ dài của mảnh vải tím).

- Muốn tìm chiều dài của mảnh vải tím ta làm thế nào? (lấy chiều dài mảnh vải xanh trừ đi 15 dm)

- Chiều dài mảnh vải xanh biết chưa? Là bao nhiêu? (34 dm)

Bước 3: Thực hiện cách giải bài toán

Mảnh vải tím dài là:

          34 - 15 = 19 ( dm)

                       Đáp số: 19 dm

Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán.

Muốn thử lại 34 - 15 = 19, ta tính xem 19 + 15 có bằng 34 không?

* Với các bài toán đơn giải bằng một phép tính nhân (trong bảng nhân 2,3,4,5)
    Ví dụ: Bài 3 (trang 100, SGK Toán 2)
   Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?


* Tìm cách giải bài toán qua các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên.

Bước 2: Tìm cách giải bài toán

 Tóm tắt

Mỗi học sinh mượn:   4 quyển sách

   5 học sinh mượn : …. quyển sách?

Phân tích

- Bài toán cho biết gì?(Mỗi học sinh mượn 4 quyển sách)

- Bài toán hỏi gì?(5 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách) 
- Muốn biết 5 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách ta làm thế nào? (Lấy số sách một học sinh được mượn nhân với 5).Vì sao?( Mỗi học sinh đều mượn 4 quyển
sách, 5 học sinh nghĩa là 5 lần của 4.Ta làm phép tính nhân: 4 x 5)
- Số quyển sách một học sinh được mượn biết chưa? Là bao nhiêu?(4 quyển )
Bước 3: Thực hiện giải bài toán:

5 học sinh được mượn số quyển sách là:

       4 
[image: image1.wmf]´

 5 = 20 ( quyển sách)

                 Đáp số: 20 quyển sách

Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán

Muốn thử lại 4 
[image: image2.wmf]´

 5 = 20, ta tính xem 5 
[image: image3.wmf]´

 4  có bằng 20 không ?

* Với các bài toán đơn giải bằng một phép tính chia (trong bảng chia 2,3,4,5)

 Ví dụ: Bài 3 (trang 21, SGK Toán 2)
Có 15 bông hoa cắm đều 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình hoa có mấy bông hoa?

* Tìm cách giải bài toán qua các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên

Bước 2: Tìm cách giải bài toán.

Tóm tắt





Có                      : 15 bông hoa





Cắm vào            : 5 bình





Mỗi bình cắm    : … bông hoa?

Phân tích

- Bài toán cho biết gì? (Có 15 bông hoa, cắm 5 bình hoa)

- Bài toán hỏi gì? (Tìm số bông hoa cắm trong một bình)

- Muốn tìm số bông hoa cắm trong một bình ta làm thế nào? (Lấy số bông hoa chia cho 5)

- Số bông hoa có là bao nhiêu? (15 bông hoa)

Bước 3: Thực hiện giải bài toán:

Số bông hoa trong mỗi bình là:

      15 : 5 = 3 (bông hoa) 
                 Đáp số : 3 bông hoa.

  Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán

   Muốn thử lại 15: 5 = 3, ta tính xem 5 
[image: image4.wmf]´

  3 có bằng 15 không?

* Với các bài toán đơn về đại lượng cơ bản có nội dung hình học (với các đơn vị đo đã học)


Ví dụ: Bài 4 (trang131, SGK Toán 2)
a,Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

b,Tính chu vi hình tứ giác ABCD

* Hướng dẫn học sinh tìm cách giải:

- Giúp học sinh củng cố về nhận biết cách tính độ dài đường gấp khúc. Tính chu vi hình tứ giác, tam giác.

- Đối với bài toán trên hướng dẫn học sinh khai thác tìm hiểu cách giải khác nhau:

Cách 1: Hướng dẫn giải toán theo cách giải toán theo cách giải thông thường: Ta lấy lần lượt độ dài của từng đoạn thẳng cộng lại với nhau thì được độ dài đường gấp khúc. Làm tương tự như vậy để được chu vi hình tứ giác.


- Thực hiện cách giải bài toán.

a, Độ dài đường gấp khúc ABCD là:


   3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
b,Chu vi hình tứ giác ABCD là:


    3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Cách 2: 

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: Tương tự bài trên

Bước 2: Tìm cách giải bài toán.

- Bài toán cho biết gì? (AB = BC = CD = DE = 3cm)

- Bài toán hỏi gì? ( Độ dài đường gấp khúc ABCD = ?)

- Độ dài đường gấp khúc ABCD gồm mấy đoạn thẳng ? (4 đoạn thẳng)

- Các đoạn thẳng có độ dài thế nào? (đều bằng 3 cm) 
- Muốn tìm độ dài đường gấp khúc ABCD ta làm thế nào? (Lấy số đo độ dài

một đoạn thẳng nhân với 4)

Bước 3: Thực hiện giải bài toán

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

      3 
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 4 = 12 (cm)
Bước 4: Kiểm tra cách giải bài toán

   Muốn thử lại 3 
[image: image6.wmf]´

 4 = 12 cm, ta tính xem 4  
[image: image7.wmf]´

 3 có bằng 12 không?

   Hướng dẫn tương tự phần a:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

       3 
[image: image8.wmf]´

 4 = 12 (cm)
                   Đáp số: a, 12 cm
                                      b, 12 cm

4.6. Trên cơ sở khắc phục những hạn chế, nhược điểm của giáo viên khi dạy và của học sinh khi học phần giải toán có lời văn thì giáo viên cần có những thay đổi sau:

- Khi dạy phần giải toán đơn giáo viên nên tổ chức cho học sinh tiến hành các hoạt động "bằng tay" được đòi hỏi mỗi học sinh tự suy nghĩ tìm tòi. Nhờ đó giáo viên có thể biết được năng lực của từng học sinh, biết các em có suy nghĩ (làm việc) không qua hoạt động (bằng tay) của các em.

- Có nhiều cách để biến quá trình dạy học kiến thức mới của giáo viên thành một hệ thống các hoạt động học tập (bằng tay) của học sinh theo hai cách sau:

+ Cách thứ nhất: chuyển từ hình thức đàm thoại thông thường (thầy hỏi, trò trả lời) sang hình thức đàm thoại mới là bút đàm (thầy nêu câu hỏi dưới dạng lệnh là việc, trò trả lời bằng cách lấy bút viết lên giấy).

+ Cách thứ hai: chuyển từ hình thức trực quan thông thường (thầy làm, trò xem) sang hình thức trực quan mới (trò làm, thầy xem). Khi giải các bài toán giáo viên cần cho học sinh xác định dạng toán, cũng như các cách giải của từng dạng toán. Giáo viên cho học sinh nêu các bước giải của từng dạng toán. 
4.7. Khi giải toán, giáo viên cần chú ý đến những khả năng hình thức kỹ năng giải toán theo các hình thức sau:
+ Giải các bài toán nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa số đã cho và số phải tìm hoặc điều kiện bài toán.

+ Giải bài toán có nhiều cách khác nhau:

+ Giải các bài toán trong đó phải xét nhiều khả năng xảy ra để chọn một khả năng thỏa mãn điều kiện của bài toán.

4.8. Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Giáo viên hướng dẫn học sinh lập và biến đổi đề toán, hoạt động này có thể được tiến hành dưới những hình thức sau:

+ Lập bài toán tương tự bài toán đã giải.

+ Lập bài toán ngược với bài toán đã giải.

+ Lập bài toán theo tóm tắt hoặc sơ đồ minh họa

+ Lập bài toán theo cách giải đã có sẵn.

Thông qua hoạt động này học sinh sẽ linh hoạt hơn trong việc nhận diện và giải bài toán.

4.9. Thực hiện khen, phê hợp lí: 
      Để rèn cho học sinh có kĩ năng giải tốt các bài toán có lời văn hay bất cứ dạng toán nào giáo viên cũng cần thân thiện, nhiệt tình, tận tâm, có tầm hiểu biết, vượt khó, tìm tòi, sáng tạo. Giáo viên cần khích lệ, động viên kịp thời với học sinh, tạo không khí thi đua trong học tập từ đó khơi gợi, kích thích cho học sinh hứng thú bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ của mình một cách hồn nhiên.
5. Kết quả đạt được
         Sau khi học sinh đã học đầy đủ các dạng toán có lời văn ở lớp 2, để kiểm tra và khẳng định kết quả việc làm của mình tôi đưa một đề khảo sát  trong thời gian 20 phút cho học sinh lớp 2B và 2A làm như sau:

                                                   Đề bài

     Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

   
Trâu             : 12 con

          Bò               : 4 con
   
Trâu và bò   : … con?    
       Bài 2: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?
       Bài 3: Có 30 học sinh xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?                                            Đáp án
        Bài 1                                                Bài giải
Cả trâu và bò có số con là :

12 + 4 = 16 (con)

                     Đáp số : 16 con
        Bài 2                                          Bài giải
8 học sinh được mượn số quyển truyện là :
                                     5 x 8 = 40 ( quyển)

      Đáp số : 40 quyển truyện
         Bài 3
Bài giải
Mỗi hàng có số học sinh là :

    30 : 3 = 10 ( học sinh)

                       Đáp số : 10 học sinh
        Qua bài kiểm tra trên, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp     
	Sĩ số
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	chưa hoàn thành

	2B
	36
	26
	10
	0

	2A
	35
	21
	14
	0


       Nhìn vào bảng thống kê kết quả thực nghiệm trên, ta dễ dàng thấy được kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh lớp 2B được nâng lên rõ rệt. Học sinh nắm được kiến thức và thể hiện tư duy sáng tạo khi giải toán và đặc biệt một số lỗi mà học sinh mắc phải như tóm tắt sai, viết sai phép tính, viết sai câu lời giải.... ở lớp tôi hầu như các em không mắc nữa. Các em đã biết cách giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn một cách tương đối tốt.

      Như vậy việc áp dụng những biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán có lời văn mà tôi đã trình bày ở trên là rất hiệu quả và thiết thực. Học sinh thực hiện tốt việc giải toán ở lớp 2 thì chắc chắn các em sẽ học tốt phần giải toán có lời văn ở các lớp trên.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

         Để thực hiện một tiết dạy có hiệu quả thì giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau đây :
          - Giáo viên phải biết phối hợp giảng dạy lí thuyết với thực hành, dành nhiều thời gian cho học sinh thực hành. Người giáo viên phải biết kết hợp các phương pháp khác với phương pháp thực hành luyện tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, gây hứng thú học tập cho học sinh.

        - Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình, giảng dạy cần chú ý tới từng đối tượng học sinh để việc thực hành luyện tập tốt hơn.

         - Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có phương pháp kèm cặp các em đúng đắn và sâu sát hơn.

         - Chuẩn bị tốt bài dạy, áp dụng tốt công nghệ thông tin vào dạy học.

         - Luôn gây hứng thú và giúp học sinh có phương pháp học và tự học một cách khoa học, có thái độ học nghiêm túc.
                                KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

         Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2” tôi thấy: để đạt được kết quả cao trong quá trình dạy học môn toán, giúp học sinh tìm tòi khám phá chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động thì người giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình môn toán, đặc biệt phương pháp dạy môn Toán chương trình tiểu học.

   Qua thực hiện đề tài, tôi thấy người giáo viên phải nắm chắc được nội dung chương trình SGK và phương pháp dạy học môn Toán. Ngoài ra, giáo viên cần tìm hiểu thêm sách tham khảo có liên quan đến nội dung và phương pháp dạy học. Như vậy mới có khả năng truyền thụ nội dung, kiến thức đến từng đối tượng học sinh đạt hiệu quả và chất lượng cao. Mặt khác người giáo viên cần phải tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Không những thế, người giáo viên cần phải tâm huyết với nghề nghiệp, không ngừng tìm tòi sáng tạo, khám phá những vấn đề mới về nội dung và phương pháp để khắc phục những tồn tại còn vướng mắc trong dạy học.

   Thực hiện nghiên cứu đề tài này đã giúp tôi rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học, làm tiền đề cơ sở để tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn nội dung và phương pháp dạy học của các môn học khác ở tiểu học.

  Từ cách dạy này giáo viên có thể tạo cho học sinh các điều kiện để hoạt động tích cực, vận dụng linh hoạt trí tưởng tượng và óc sáng tạo của mình từ đó giải quyết các yêu cầu của tiết học.

  Cũng từ cách dạy trên mà học sinh của tôi đã có kỹ năng giải toán có lời văn tốt hơn rất nhiều.

2. KHUYẾN NGHỊ  
+ Với các cấp quản lý giáo dục: Nên mở những hội thảo về những nội dung khó mới được đưa vào chương trình, xây dựng những tiết dạy tốt, chuẩn mực để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả vào quá trình giảng dạy.
+ Đối với nhà trường: Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị tốt cho phòng thư viện và thiết bị dạy học để giáo viên có điều kiện áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thường xuyên mở các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng phương pháp dạy môt số nội dung toán đối với học sinh để củng cố nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh toàn trường.

+ Với giáo viên: Phải nghiên cứu kỹ chương trình môn toán lớp 2, tìm hiểu thêm về các tài liệu tham khảo có liên quan đến việc rèn kỹ năng giải toán cho học sinh. Giáo viên cần nắm được tâm sinh lý từng học sinh lớp mình phụ trách từ đó có những biện pháp, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh để kết quả giáo dục đạt chất lượng cao nhất.

      + Với phụ huynh học sinh:

 Quan tâm tới con em mình từ chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc con chuẩn bị bài ở nhà, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con cái.

Tin tưởng vào chương trình học, không nên nóng vội với kết quả học tập ban đầu của con.
3. KẾT LUẬN
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi khi dạy toán có lời văn cho học sinh lớp 2. Việc áp dụng kinh nghiệm này đã có kết quả khả quan. Song do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu sẽ còn thiếu sót. Tôi rất mong được sự quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học để sáng kiến của tôi được hoàn chỉnh hơn.
             Tôi xin chân thành cảm ơn !

                                         GIÁO ÁN MINH HỌA

Tiết 24: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN ( Trang 24)

I. MỤC TIÊU

- Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

* Bài tập cần làm: Bài 1( không yêu cầu HS tóm tắt), bài 3.

 Nếu còn thời gian: hoàn thành BT2.

- Ham học toán.
II. ĐỒ DÙNG:

GV: Hình các quả cam có thể dính được lên bảng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A. Khởi động (5’)

- Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác.

- Nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( 1’ )

2. Khám phá( 12' )

- Nêu bài toán đồng thời gắn các quả cam.
- Yêu cầu HS nhắc lại bài toán.

- Muốn tính được số quả cam ở hàng dưới, ta làm như thế nào ?

- Yêu cầu HS nêu câu hỏi.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, củng cố về dạng toán nhiều hơn.

3. Thực hành( 17' )

Bài 1

- Gọi HS đọc bài toán.

- Yêu cầu HS đọc tóm tắt.
- Hỏi: + Bài toán cho biết gì? 

          + Bài toán hỏi gì?

          + Muốn biết Bình có bao nhiêu bông hoa, ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt KT

Bài 3 ( Tiến hành tương tự BT1)

- Gọi HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu ND bài toán

- Hỏi: + Bài toán cho biết gì? 

          + Bài toán hỏi gì?

          + Muốn biết Bảo có bao nhiêu viên bi, ta làm như thế nào?
- Giúp HS biết từ “cao hơn” ở bài toán được hiểu như là “nhiều hơn”

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt dạng toán nhiều hơn.

* Bài 2: Hoàn thành nếu còn thời gian

C. Vận dụng : (5’)

- Nhấn mạnh ND bài học.

- Nhận xét tiết học. Dặn dò học sinh.
	- 1HS lên bảng.

- 1 HS nhắc lại.

- Trả lời.

- Nêu.

- 1 HS lên bảng làm. Cả lớp làm vở nháp.

HS tự nhận xét mình

- Nhắc lại cách nhận dạng bài toán về nhiều hơn.

- 1 HS đọc.

Hòa có                      : 4 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

Bình có                     : …bông hoa ?
- Làm vào vở 

- 1 HS lên bảng.

- Đọc đề bài.

- Trả lời câu hỏi tìm hiểu ND bài.

- Làm vở.

- 1 HS lên bảng.

- Tự làm vào vở

- Lắng nghe.


                                           TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách Toán 2: NXB Giáo Dục

Đỗ Đình Hoan - Nguyễn Ánh

Đỗ Tiến Đạt - Đào Thái Lai - Đỗ Trung Hiếu

2. Sách giáo viên Toán 2: NXB Giáo Dục

Đỗ Đình Hoan (chủ biên)

3. Giáo trình phương pháp dạy học môn toán ở Tiểu học: NXBĐH Sư phạm                               bbbĐỗ Trung Hiếu - Đỗ Đình Hoan -Vũ Dương Thụy- Vũ Quốc Chung

4. Các tạp chí giáo dục khác.

                     95 cm     
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